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LỜI NÓI ĐÀU

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ Cử nhân điều dưỡng cùa 

trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, dựa trên chương trình 

khung đào tạo cừ nhân điều dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y 

tế, các giảng viên Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em đã biên soạn giáo 

trình giảng dạy môn học Điều duỡng Sản phụ khoa. Nội dung sách trang 

bị những kiến thức cơ bản về những thay đồi về sinh lý, giải phẫu, dấu 

hiệu cơ năng, dấu hiệu thực thể và dấu hiệu cận lâm sàng cùa người phụ 

nữ trước, trong khi mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh. Sách cũng cung 

cấp cho sinh viên quy trình điều dưỡng để nhận định chăm sóc, đưa ra 

các chẩn đoán chăm sóc và can thiệp cần thiết ừong chăm sóc súc khỏe 

cho người phụ nữ trước, trong khi mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh 

và người bệnh mắc bệnh phụ khoa. Các bài giảng được viết theo số tiết 

quy định đã được nhà trường phê duyệt. Trong quá trình biên soạn, các 

tác giả đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu cập nhật trong và ngoài nước, 

đồng thời tham khảo nhiều ý kiến của các đồng nghiệp có kinh nghiêm 

trong lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu 

dạy và học hữu ích, cho sinh viên điều dưỡng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám Hiệu, Hội đồng 

chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy -  học của Trường đại học Y -  

Dược, Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện xuất bàn cuốn sách này. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã tích 

cực họp tác và tạo điều kiện cho việc xuất bàn.



Trong quá trình biên soạn, sách vẫn còn một số khiếm khuyết 

không thề tránh khỏi, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng 

góp cùa tất cả các bạn đồng nghiệp và quý độc già để cuốn sách được 

hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN NHÓM  BIÊN SOẠN 

ThS. Ngô Thị Vân Huyền
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CHƯƠNG 1 

SẢN C ơ  SỞ

Bài 1

SINH LÝ PHỤ KHOA

Mục tiêu

Sau khi học xong sinh viên có khà năng:

1. Mô tả được hoạt động chức năng sinh lý của buồng trứng.

2. Trình bày được tác dụng cùa các hormon sinh dục nữ và chu kỳ sinh 
dục cùa người phụ nữ.

3. Nhận thúc được tầm quan trọng của các thay đổi hoạt động sinh dục 
cùa nguời phụ nữ.

Nội dung

1. Đại cương

Sinh lý phụ khoa là nghiên cứu tất cả những vấn đề có liên quan đến thay 
đổi về hoạt động sinh dục của người phụ nữ. Đây là một phần rất quan trọng 
trong phụ khoa, góp phần hiểu biết những cơ sờ của sự sinh sản và nguyên 
nhân cùa nhiều rối loạn bệnh lý phụ khoa.

Chức năng cùa bộ phận sinh dực nữ là chức năng sinh sản, tức là chức 
nãng đảm bảo sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng trong tử cung.

Toàn bộ những thay đổi cùa bộ phận sinh dục đều chịu ảnh hưởng nội 
tiết của trục dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng. Trục này hoạt động có chu 
kỳ, biểu hiện bằng kinh nguyệt xảy ra hàng thảng là dấu hiệu lâm sàng rõ 
nét nhất

Nghiên cứu về sinh lý nội tiết người phụ nữ thường được đối chiếu với 
kinh nguyệt Dựa vào kinh nguyệt mà cuộc đời hoạt động sinh dục cùa người 
phụ nữ được sắp xếp theo các thời kỳ sau:
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- Thời kỳ truớc dậy thì

- Thời kỳ dậy thì.

- Thời kỳ hoạt động sinh dục.

- Thời kỳ mãn kinh.

- Thời kỳ già nua

Hình 1.1: Hoạt động cùa trục dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng theo cơ chẻ 
hồi tác (Feed - Back).



2. Vùng dưới đồi

Trung khu sinh dục cùa vùng duới đồi nằm trong nền cùa trung não, phía 
trên giao thoa thị giác, gồm một nhóm các dây thần kinh giàu mạch máu, có 
khà năng chế tiết hormon.

- Nhân trên thị: chế tiết vasopressin, nhân bên thất chế tiết oxytocin, các 
chất này được các sợi thần kinh dẫn xuống thuỳ sau tuyến yên

- Nhân củ xám, nhân bụng giữa, nhân lung giữa và nhân cung tiết ra các 
hormon giải phóng và chuyển xuống thuỳ trước tuyến yên. Trong số các 
hormon giải phóng có hormon giải phóng sinh dục, gọi tắt là Gn- RH 
(Gonadotropin-Releasing Hormone).

3. Tuyến yên

Tuyến yên nằm trong hố yên, nặng khoảng 0,5gam có hai thuỳ: thuỳ trư­
ớc và thuỳ sau. Đứng về phương diện hoạt động sinh dục, thuỳ truớc tuyến 
yên chế tiết các hormon hướng sinh dục kích thích các tuyến sinh dục, đồng 
thời chế tiết prolactin kích thích tuyến vú tiết sữa. Có hai hormon hướng sinh 
dục đó là:

- FSH (Follicle-Stimulating Hormone): có tác dụng kích thích nang 
noãn của buồng trứng phát triển, trường thành (chín).

- LH (Luteinizing Hormone): có tác dụng kích nang noãn trưởng thành 
phóng noãn, kích thích hoàng thề hình thành và chế tiết.

4. Buồng trúng

Buồng trứng là tuyến sinh dục nữ, có hai buồng trứng, mỗi buồng trứng 
nặng 8 - 15gam Buồng trứng có rất nhiều nang noãn, số nang noãn này 
không có khả năng sinh ra thêm mà còn giảm rất nhanh theo thời gian. Khi ờ 
tuổi thai 20 tuần, hai bên buồng trứng có 1 ,5 -2  triệu nang noãn nguyên thuỷ 
Nhưng khi bé gái ra đời số lượng nang noãn nguyên thuý chi còn chừng
200.000 -  300.000 Vào tuồi dậy thì, số lượng nang noãn chỉ còn 20.000 -  
30.000. Sự giàm đáng kể số lượng các nang noãn là một vấn đề cần suy nghĩ 
về chất lượng của những nang còn lại. Nếu những noãn được thụ tinh muộn 
thi phôi được hinh thành có khả năng bị đe dọa về phát triển.
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